TRƯỜNG THCS RẠNG ĐÔNG

ĐỀ ĐỀ NGHỊ THI HK1 TOÁN 6 (2020–2021)
Bài 1(3 điểm): Tính hợp lý
a)
987 + 654 + 321 + 46 + 79


b)
123.45  –24.45  +  45



c)
[(42 + 84)2 + 4.52]:25.4  –84  +  24


Bài 2(3 điểm): Tìm số tự nhiên x, biết
a)
2x+34=56


b)
87–(x – 654):3=  21


c)
765:7X  =  743.721


Bài 3(0,75điểm): Trong một buổi liên hoan, ban tổ chức đã mua 42 quả cam, 70 quả táo và chia đều ra các đĩa, mỗi đĩa gồm cả cam và táo. Hỏi ban tổ chức có thể chia được nhiều nhất thành bao nhiêu đĩa? Khi đó mỗi đĩa có bao nhiêu quả cam và bao nhiêu quả táo ?

Bài 4(0,75điểm): Hai bạn Uyên và Thy thường đến một thư viện nhỏ đọc sách. Uyên cứ 14 ngày lại đến thư viện một lần vào 9g sáng, còn Thy cứ 21 ngày đến thư viện một lần cũng vào 9g sáng. Những ngày Uyên và Thy cùng đến thư viện thì hai bạn đều gặp nhau ở đây. Biết rằng ngày 10/03/2021, hai bạn cũng  gặp nhau ở thư viện. Hỏi từ ngày 24/06/2021 đến ngày 29/08/2021, hai bạn gặp nhau ở thư viện mấy lần ?

Bài (0,5điểm): Trong ngày lễ tổng kết cuối năm học, lớp 6/6 đã mua 45 phần Gà rán Lotte với giá 52000đ/1 phần và 10 chai Coca cola loại 1,5L với giá 13500đ/1chai để tổ chức liên hoan cho lớp. Biết trước khi liên hoan, số tiền còn trong Quỹ lớp là 3 triệu đồng. Hỏi sau khi chi cho liên hoan xong, Quỹ lớp còn dư bao nhiêu tiền ?
Bài 6(2điểm): Trên tia Ax cho hai điểm B, C biếtAB = 7cm, AC = 3cm.
a)
Hỏi trong ba điểm A, B, C điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại? Vì sao? Tính BC.
b)
Trên tia đối của tia Ax lấy điểm D sao cho AD = 4cm. Gọi E là trung điểm của AD. Tính EC. 
ĐÁP ÁN
Bài 1(3điểm): Tính hợp lý
a)
987 + 654 + 321 + 46 + 79

(1điểm) 


=  987  +  (654 + 46) + (321 + 79)
(0,5 điểm)

=  987 + 700 + 400

(0,25 điểm)


=  987 + 1100




=  2087

(0,25 điểm)
b)
123.45  –  24.45  +  45

(1điểm)


=45.(123 – 24 + 1)

(0,5 điểm)

=  45.100

(0,25 điểm)


=  4500

(0,25 điểm)

c)
[(42 + 84)2 + 4.52]:25.4  –84  +  24
(1điểm)

=  [(16 + 84)2 + 4.25]:25.4  –  84  +  16 
(0,25 điểm)

=  [1002 + 4.25]:25.4  –  84  +  16 



=  [10000 + 100]:25.4  –  84  +  16
(0,25 điểm)

=  10100:25.4  –  84  +  16




=  404.4  –  84  +  16



=  1616  –  84  +  16

(0,25 điểm)

=  1532  +  64



=  1596

(0,25 điểm)

Bài 2(3 điểm): Tìm số tự nhiên x, biết

a)
2x + 34  =  56

(1 điểm)


2x  =  56 – 34

(0,25 điểm)


2x  =  22

(0,25 điểm)


x  =  22:2

(0,25 điểm)


x  =  11

(0,25 điểm)

b)
87  –  (x – 654):3  =  21

(1 điểm)


(x – 654):3  =  87  –  21

(0,25 điểm)

(x – 654):3  =  66



(x – 654)  =  66.3

(0,25 điểm)


x  –  654  =  198




x  =  198  +  654

(0,25 điểm)


x  =  852

(0,25 điểm)

c)
765:7X  =  743.721

(1 điểm)


765:7X  =  764

(0,25 điểm)


7X  = 765:764

(0,25 điểm)


7X  = 71

(0,25 điểm)


x  =  1

(0,25 điểm)

Bài 3(0,75điểm): Trong một buổi liên hoan, ban tổ chức đã mua 42 quả cam, 70 quả táo và chia đều ra các đĩa, mỗi đĩa gồm cả cam và táo. Hỏi ban tổ chức có thể chia được nhiều nhất thành bao nhiêu đĩa ?Khi đó mỗi đĩa có bao nhiêu quả cam và bao nhiêu quả táo ?

Giải


Gọi x là số đĩa mà ban tổ chức có thể chia được nhiều nhất.



Theo đề bài, ta có :  42⋮x ,  70⋮x  và  x lớn nhất.



Do đó :  x = ƯCLN(42, 70)

(0,25 điểm)


42 = 2.3.7

70 = 2.5.7


ƯCLN(42, 70) = 2.7 = 14




Suy ra :  x = 14


Vậy : Ban tổ chức có thể chia được nhiều nhất thành 14 đĩa.
(0,25điểm)


Khi đó mỗi đĩa có :


42 : 14 = 3 (quả cam)

70 : 14 = 5 (quả táo)

(0,25 điểm)
Bài 4(0,75điểm): Hai bạn Uyên và Thy thường đến một thư viện nhỏ đọc sách. Uyên cứ 14 ngày lại đến thư viện một lần vào 9g sáng, còn Thy cứ 21 ngày đến thư viện một lần cũng vào 9g sáng. Những ngày Uyên và Thy cùng đến thư viện thì hai bạn đều gặp nhau ở đây. Biết rằng ngày 10/03/2021, hai bạn cũng  gặp nhau ở thư viện. Hỏi từ ngày 24/06/2021 đến ngày 29/08/2021, hai bạn gặp nhau ở thư viện mấy lần ?

Giải

Ta sẽ xem ngày 11/03/2021 là ngày thứ 1. Khi đó :

Ngày 24/06/2021 là ngày thứ : (31 – 10) + 30 + 31 + 24 = 106 

Ngày 29/08/2021 là ngày thứ  : (31 – 10) + 30 + 31 + 30 + 31 + 29 = 172  (0,25đ)
Giả sử trong tháng 12 hai bạn gặp nhau ở ngày thứ  n.

=>n⋮ 14,  n ⋮ 21   và   106 ≤ n ≤ 172

=>n∈ BC(14, 21)   và   106 ≤ n ≤ 172

BCNN(14, 21) = 42                                                                                       (0,25đ)
=>n∈ B(42) = {0 ; 42 ; 84 ; 126 ; 168 ; 210 ; ... }

Vì :  106 ≤ n ≤ 172

=>n∈ {126 ; 168}

Vậy từ ngày 24/06/2021 đến ngày 29/08/2021, hai bạn gặp nhau ở thư viện 2 lần (vào ngày thứ 126 và ngày thứ 168).                                                           (0,25đ)
Bài 5(0,5điểm): Trong ngày lễ tổng kết cuối năm học, lớp 6/6 đã mua 45 phần Gà rán Lotte với giá 52000đ/1 phần và 10 chai Coca cola loại 1,5L với giá 13500đ/1chai để tổ chức liên hoan cho lớp. Biết trước khi liên hoan, số tiền còn trong Quỹ lớp là 3 triệu đồng. Hỏi sau khi chi cho liên hoan xong, Quỹ lớpc òn dư bao nhiêu tiền ?
Giải


Số tiền Quỹ lớp chi cho liên hoan :



52000.45 + 13500.10  =  2 475 000 (đồng)
(0,25 điểm)

Số tiền Quỹ lớp còn dư :



3 000 000 + 2 475 000  = 525 000 (đồng)
(0,25 điểm)
Bài 6(2điểm): Trên tia Ax cho hai điểm B, C biết AB = 7cm, AC = 3cm.

a)
Hỏi trong ba điểm A, B, C điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại? Vì sao? Tính BC.

b)
Trên tia đối của tia Ax lấy điểm D sao cho AD = 4cm. Gọi E là trung điểm của AD. Tính EC. 

Giải


a)
Điểm C nằm giữa hai điểm A và B. Vì trên tia Ax có : AC < AB (3cm < 7cm).



(0,5điểm)


Do : Điểm C nằm giữa hai điểm A và B.


Nên :  AC + BC = AB

(0,25 điểm)



3  +  BC  =  7



BC  =  7  –  3



BC  =  4 (cm)
(0,25 điểm)

b)
Ta có :
Điểm E là trung điểm của AD.




EA  =  ED  =  AD:2  =  4:2  =  2cm.
(0,25 điểm)


Ta thấy : Điểm A nằm giữa hai điểm E và C.
(0,25 điểm)


Nên :  EA + AC  =  EC

(0,25 điểm)



EC  =  2  +  3



EC  =  5 (cm)
(0,25 điểm)
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